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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
743-2022-00049838Mã số mẫu :

Mã số kết quả :
ÌAR-22-VD-053290-01-VISÎ

AR-22-VD-053290-01-VI / EUVNHC-00168409

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số mẫu do khách hàng thiết lập : NSX: 26/04/2022

Mỳ spaghetti sốt kem thịt ba chỉ xông khói và nấmTên mẫu :

Mẫu đựng trong hộp nhựaTình trạng mẫu :

Ngày nhận mẫu : 27/04/2022

27/04/2022 - 05/05/2022Thời gian thử nghiệm :

Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 06/05/2022

Mã số PO của khách hàng : NGM2220427341-HN-KA

Mã số mẫu Eol : 005-32410-69415

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

/25 g Không phát hiệnVW020 VW 1 ISO 6579-1:2017/Amd.1:2020(a) Salmonella

cfu/ g Không phát hiện 

(LOD=10)

VW019 VW 2 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coli

cfu/ g Không phát hiện 

(LOD=10)

VW00G VW 3 ISO 6888-1:2021(a) Staphylococcus aureus

cfu/ g Không phát hiện 

(LOD=10)

VW014 VW 4  TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)(a) Clostridium perfringens

cfu/ g Không phát hiện 

(LOD=10)

VW015 VW 5 TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)(a) Coliforms

cfu/ g Không phát hiện 

(LOD=10)

VW025 VW 6 AOAC 980.31(a) Bacillus cereus

cfu/ g Không phát hiện 

(LOD=10)

VW012 VW 7 TCVN 4884-1: 2015 (ISO 

4833-1:2013); TCVN 4884-2:2015 

(ISO 4833-2:2013)

(a) Tổng số vi sinh vật hiếu khí

cfu/ g Không phát hiện 

(LOD=10)

VW0AA VW 8 N79-R-RD2-TP-9637/9633  (Ref. 

TCVN 8275-1:2010; TCVN 

8275-2:2010)

Tổng số bào tử nấm men & nấm 

mốc

kcal/ 100 g 161VD543 VD 9 FAO 2003 77Năng lượng

% 16.3VW0A2 VW 10 AOAC 986.25Carbohydrates

% 8.2VW062 VW 11 TCVN 6555:2017 (ISO 11085:2015)(a) Béo

% 5.50VW066 VW 12 TCVN 10034:2013 (ISO 1871:2009)Protein

% 69.0VW0AM VW 13 Phương pháp khách hàng (Phương 

pháp đo máy OHAUS MB 25)

Độ ẩm

% 0.9VW060 VW 14 TCVN 8124:2009 (ISO 2171:2007)(a) Tro tổng

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.017)

VW072 VW 15 N79-R-RD1-TP-12629 (Ref. AOAC 

2015.01)

(a) Chì (Pb)

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VW073 VW 16 N79-R-RD1-TP-12629 (Ref. AOAC 

2015.01)

(a) Cadimi (Cd)

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Trưởng Phòng Thí Nghiệm Chi Nhánh Hà Nội

Trần Thị Mỹ Dung

Ký tên

Phạm Thị Nhàn

Giám Đốc chi nhánh Hà Nội

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 07/05/2022

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

"VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.(a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo 

ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

"VW": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm CN CT TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng tại Hà Nội. (a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận 

theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

"VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     
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ANALYTICAL REPORT
743-2022-00049838Sample Code :

Analytical Report :
ÌAR-22-VD-053290-01-EN6Î

AR-22-VD-053290-01-EN / EUVNHC-00168409

Noibai catering services joint stock company
Noibai International airport

Hanoi, VIETNAM

Client Reference: NSX: 26/04/2022

Mỳ spaghetti sốt kem thịt ba chỉ xông khói và nấmSample described as:

Sample contained in the boxConditioning:

Sample reception date: 27/04/2022

27/04/2022 - 05/05/2022Analysis Time :

Client due date : 06/05/2022

Your purchase order reference: NGM2220427341-HN-KA

Eol sample code : 005-32410-69415

NO. PARAMETERS UNIT TEST METHOD RESULTS

/25 g Not DetectedVW020 VW 1 ISO 6579-1:2017/Amd.1:2020(a) Salmonella

cfu/ g Not detected 

(LOD=10)

VW019 VW 2 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coli

cfu/ g Not detected 

(LOD=10)

VW00G VW 3 ISO 6888-1:2021(a) Staphylococcus aureus

cfu/ g Not detected 

(LOD=10)

VW014 VW 4  TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)(a) Clostridium perfringens

cfu/ g Not detected 

(LOD=10)

VW015 VW 5 TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)(a) Coliforms

cfu/ g Not detected 

(LOD=10)

VW025 VW 6 AOAC 980.31(a) Bacillus cereus

cfu/ g Not detected 

(LOD=10)

VW012 VW 7 TCVN 4884-1: 2015 (ISO 

4833-1:2013); TCVN 4884-2:2015 

(ISO 4833-2:2013)

(a) Aerobic Plate Count

cfu/ g Not detected 

(LOD=10)

VW0AA VW 8 N79-R-RD2-TP-9637/9633  (Ref. 

TCVN 8275-1:2010; TCVN 

8275-2:2010)

Total spores of yeasts & 

moulds

kcal/ 100 g 161VD543 VD 9 FAO 2003 77Energy value (kcal)

% 16.3VW0A2 VW 10 AOAC 986.25Carbohydrates

% 8.2VW062 VW 11 TCVN 6555:2017 (ISO 11085:2015)(a) Fat

% 5.50VW066 VW 12 TCVN 10034:2013 (ISO 1871:2009)Protein

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.017)

VW072 VW 13 N79-R-RD1-TP-12629 (Ref. AOAC 

2015.01)

(a) Lead (Pb)

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VW073 VW 14 N79-R-RD1-TP-12629 (Ref. AOAC 

2015.01)

(a) Cadmium (Cd)

% 0.9VW060 VW 15 TCVN 8124:2009 (ISO 2171:2007)(a) Ash

% 69.0VW0AM VW 16 Customer method (OHAUS MB 25 

method)

Moisture

LOD: Limit Of Detection

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     
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ANALYTICAL REPORT

Ha Noi Lab Manager

Trần Thị Mỹ Dung

SIGNATURE

Phạm Thị Nhàn

Ha Noi Branch Manager

Report electronically validated by Trần Thị Mỹ Dung 07/05/2022

EXPLANATORY NOTE

This document can only be reproduced in full; it only concerns the submitted sample.

Results have been obtained and reported in accordance with our general sales conditions available on request.

The tests are identified by a five-digit code, their description is available on request.

All test methods begin with characters EVN; A39; N79; EHC are internal methods developped by Eurofins Sac Ky Hai Dang.

"VD": These tests were performed in laboratory Eurofins Sac Ky Hai Dang (Ho Chi Minh).The symbol (a) identifies the tests performed by this laboratory under 

accreditation ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

"VW": These tests were performed in laboratory Eurofins Sac Ky Hai Dang (Ha Noi). The symbol (a) identifies the tests performed by this laboratory under accreditation 

ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

"VD": These tests were performed in laboratory Eurofins Sac Ky Hai Dang (Ho Chi Minh).

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     
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